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          Câu 1: (4.0 điểm)
    Cho dầm AB liên kết và chịu lực như hình vẽ. Xác định phản lực liên kết tại gối A và B
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          Câu 2: (3.5 điểm)
 Một trục kéo AB có đường trục nằm ngang và được đỡ trên hai ổ trục ( bản lề trụ) A và B .Hai nhánh đai của puli có đường kính D = 0, 5 m, chịu các lực căng T1 = 4kN, 
   T2 = 8 KN. Vật được kéo có trọng lượng P = 6KN và tang tời có đường kính d = 0,2m .Trục tời chịu tác dụng ngẫu lực cản có mômen  M.
 Xác định ngẫu lực cản M cần thiết để trục cân bằng và các phản lực tại gối trục A và B. Bỏ qua ma sát .Các kích thước được cho hình vẽ .
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Câu 3: (2.5 điểm)
Một vô lăng từ trạng thái đứng yên rồi quay nhanh dần đều. Sau 4 phút đạt vận tốc n = 90 vòng / phút. Tính gia tốc góc của trục và số vòng quay được trong 4 phút đó.

--------Hết---------

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
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	0,5

	
	
	- Dầm AB  sẽ cân bằng  dưới tác dụng của hệ lực  sau :

 0
	
0,5


	
	
	Phư   Phương trình cân bằng dạng 1 

- Giải các phương trình  ( 1) (2), (3) trên ta được :
	1,5

	
	
	
	0,5

	
	
	
	0,5

	
	
	

	0,5

	
	
	Vậy : 

	

	Tổng
	4,0

	2
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	0.25

	
	
	Trục kéo AB được cân bằng dưới tác dụng của hệ lực :

	0.25

	
	
	Chọn hệ trục tọa độ như vẽ , các phương trình cân bằng của hệ lực có dạng :
                     F  = T + T + X + X = 0  (1)   
                     F   =  - P + Z + Z = 0    (2)   
                        (3)             
                     (4)       
   (5)         
	1,25

	
	
	Thay các giá trị bằng số vào hệ phương trình trên ta có :
	

	
	
	(3)   Zc = aP /4a = 1,5 KN
	0,25

	
	
	(2)   Z = P –  Z   = 6 – 1,5 = 4,5 KN 
	0,25

	
	
	(4)   M = [( T -  T1)D/2] – (P .d/2) = 1 – 0,6 = 0,4 KN
	0,25

	
	
	(5)   XA =  - 3a(T + T ) / 4a = - 12.3a /4a = - 9 KN
	0,25

	
	
	(1)   XB = - (T + T +  XA)  =  - ( 12- 9 ) = - 3 KN
	0,25

	
	
	Nhận xét : Trong các kết quả trên X,XB  có giá trị âm.Điều này có nghĩa là chiều đúng của các phản lực này có chiều ngược lại với chiều hình vẽ.
	0.5

	Tổng
	3,5

	3
	
	Phương trình chuyển động của bánh đà là : 


	0.5

	
	
	Chọn góc quay ban đầu = 0 ,  vì vật quay chậm dần đều.
 t = 0  nên  
	0.5

	
	
	
     =  = 3 rad/s khi t = 4 phút = 240 giây ;  n = 90 v/p
       =   =   =  rad / 
	0.5

	
	
	= = 360)
	0.5

	
	
	      Mặt khác  
            N =  = = 180 vòng
	0.5

	Tổng
	2,5
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